DANH MỤC SẢN PHẨM, BỘ SẢN PHẨM ĐƯỢC CẤP QUYỀN SỬ DỤNG

“CON DẤU NHẬN DIỆN SẢN PHẨM TCMN HUẾ”
	TT
	Tên doanh nghiệp, cơ sở
	Tên sản phẩm/bộ sản phẩm

	I
	Bộ sản phẩm bằng đồng

	1
	Cơ sở Nghệ nhân Lê Văn Sơn
	Bộ đồng mỹ nghệ quà tặng – lưu niệm (gồm 11 mẫu)

	II
	Bộ tranh, ảnh trên vật liệu giấy, vải, vật liệu pháp lam; hoa giấy

	1
	Cơ sở hoa giấy Nghệ nhân Thân Văn Huy
	Bộ hoa sen giấy (gồm 01 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm hoa sen điện (gồm 01 mẫu)

	2
	Cơ sở Tranh dân gian Kỳ Hữu Phước
	Bộ tranh bát âm - 8 tờ (gồm 01 mẫu)

	
	
	Bộ tranh trò chơi dân gian - 9 tờ (gồm 01 mẫu) 

	
	
	Bộ lịch bát âm (gồm 01 mẫu)

	3
	Cơ sở Nguyễn Hóa
	Hoa sen giấy (gồm 01 mẫu)

	4
	DNTN dịch vụ vẽ tranh Cung Đình
	Bộ tranh pháp lam, gồm 06 mẫu

	
	
	Sản phẩm đĩa pháp lam, gồm 01 mẫu

	5
	Công ty TNHH pháp lam Thái Hưng
	Bộ sản phẩm pháp lam lưu niệm truyền thống, gồm 13 mẫu

	
	
	Bộ sản phẩm sơn mài kết hợp pháp lam, gồm 9 mẫu

	
	
	Bộ sản phẩm mỹ thuật pháp lam hiện đại, gồm 18 mẫu

	III
	Bộ hàng thêu để trang trí, trang hoàng

	1
	Cơ sở thêu Đức Thành (Nghệ nhân nhân dân Lê Văn Kinh)
	Bộ tranh thêu “Cáo tật thị chúng” (gồm 08 mẫu)

	
	
	Bộ tranh thêu phong cảnh Huế (gồm 04 mẫu)

	
	
	Bộ tranh thêu bàng kim tuyến sợi nhỏ (gồm 04 mẫu)

	2
	DNTN thêu may Đoan Trang
	Bộ sản phẩm áo dài (gồm 06 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm tranh thêu (gồm 05 mẫu)

	3
	HTX thêu Phú Hòa
	Bộ tranh thêu truyền thống (gồm 05 mẫu)
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“CON DẤU NHẬN DIỆN SẢN PHẨM TCMN HUẾ”
	TT
	Tên doanh nghiệp, cơ sở
	Tên sản phẩm/bộ sản phẩm

	IV
	Bộ đồ điêu khắc, mộc mỹ nghệ; đồ lưu niệm và trang trí làm bằng mây tre

	1
	Cơ sở Nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên
	Bộ sản phẩm lọng – tán các loại (gồm 02 mẫu)

	2
	Cơ sở Cỏ bàng NX
	Chiếu đệm (gồm 01 mẫu)

	
	
	Túi xách (gồm 01 mẫu)

	
	
	Mũ (gồm 01 mẫu)

	
	
	Nệm (gồm 01 mẫu)

	3
	Cơ sở Diều Huế Anh Vũ (Nghệ Nhân Nguyễn Văn Hoàng)
	Bộ sản phẩm các loại diều và đồ chơi (dạng diều) phục vụ thiếu nhi (gồm 16 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm diều truyền thống Huế (gồm 20 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm, sản phẩm các loại diều truyền thống Huế (thu nhỏ) dùng trong lĩnh vực hàng lưu niệm và quà tặng (gồm 24 mẫu)

	4
	Cơ sở đồng hồ - quà tặng gỗ HP Design
	Bộ sản phẩm đồng hồ để bàn (gồm 05 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm biểu trưng, kỷ niệm chương gỗ (gồm 04 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm móc khóa gỗ, quà lưu niệm gỗ (gồm 04 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm đế lót ly bằng gỗ (gồm 03 mẫu)

	5
	Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Tre Việt
	Bộ trang trí nội, ngoại thất (gồm 48 mẫu)

	
	
	Bộ hàng quà tặng – lưu niệm (gồm 13 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm gia dụng (gồm 32 mẫu)

	6
	Cơ sở điêu khắc  Ngọc Hồi
	Bộ sản phẩm hàng thờ cúng (gồm 06 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm hàng trang trí (gồm 01 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm hàng lưu niệm (gồm 04 mẫu)

	7
	Cơ sở điêu khắc mỹ nghệ Phúc Mai
	Bộ sản phẩm quà tặng – lưu niệm (gồm 03 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm trang trí nội ngoại thất, đồ thờ cúng (gồm 40 mẫu)

	8
	HTX mây tre đan Bao La
	Bộ sản phẩm đèn trang trí (gồm 24 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm rổ, rá mỹ nghệ (gồm 13 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm mâm khay (gồm 06 mẫu)

	9
	Cơ sở Lê Thị Lệ Hương
	Bộ sản phẩm quà lưu niệm (gồm 12 mẫu)

	
	
	Bộ sản phẩm gia dụng (gồm 05 mẫu)


